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MỞ ĐẦU 

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương quy hoạch phát triển đô thị của 

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình, đồ án Quy hoạch chung đô thị Hoàn 

Lão đến năm 2035 được UBND tỉnh Quảng Bình đã được phê duyệt tại Quyết định 

số 3210/QĐ-UBND ngày 14/10/2016. 

Sau năm năm thực hiện quy hoạch, huyện Bố Trạch đã có nhiều bước phát 

triển mới về kinh tế xã hội, có sự tăng trưởng, bộ mặt đô thị ngày càng đổi mới khang 

trang. Nhiều chỉ tiêu quy hoạch đã đạt được và vượt mục tiêu đặt ra. 

Khu vực thực hiện Dự án “Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu 

vực phía Bắc Tỉnh lộ 561, đoạn từ Tỉnh lộ 561 đi Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bố 

Trạch” thuộc thị trấn Hoàn Lão là khu vực có điều kiện hết sức thuận tiện về giao 

thông, địa hình thông thoáng và công tác giải phóng mặt bằng tương đối thuận lợi. 

Các tuyến đường Quốc lộ 1A, tuyến đường Tỉnh lộ 561, tuyến đường liên xã đang 

được đầu tư xây dựng sẽ trở thành trục đường chủ đạo để hình thành một khu đô thị 

văn minh, hiện đại. Được sự quan tâm của các cấp chính quyền và với điều kiện tự 

nhiên hết sức thuận tiện nên trong thời gian gần đây đã thu hút được nhiều Nhà đầu 

tư vào đầu tư nhiều dự án lớn. Do vậy, để sớm hình thành khu đô thị phía Nam TT 

Hoàn Lão thì việc quy hoạch chi tiết để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là hết sức 

thuận lợi. 

Thực hiện luật Bảo vệ Môi trường và các Quy định của Nhà nước về Bảo vệ 

môi trường, Nhà đầu tư tiến hành lập Báo cáo sơ bộ đánh giá tác động môi trường 

cho Dự án “Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực phía Bắc Tỉnh lộ 

561, đoạn từ Tỉnh lộ 561 đi Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bố Trạch” để trình cấp có 

thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, 

đảm bảo phát triển bền vững trong quá trình thực hiện Dự án. 
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I. Vị trí thực hiện dự án đầu tư 

Dự án “Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực phía Bắc Tỉnh lộ 

561, đoạn từ Tỉnh lộ 561 đi Ban CHQS huyện Bố Trạch” có diện tích lập quy hoạch 

là 95.000m2, thuộc tờ bản đồ số 10; 13; 14; 19 thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, 

tỉnh Quảng Bình. Khu vực dự án có vị trí địa lý như sau: 

- Phía Bắc giáp đất quy hoạch thể thao, hành chính. 

- Phía Tây giáp đất hỗn hợp. 

- Phía Nam giáp đất ở hiện trạng và đường Nguyễn Văn Linh. 

- Phía Đông giáp đất ở hiện trạng và Quốc lộ 1A. 

Hình 1. Vị trí khu vực Dự án 

* Mối tương quan với các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội  

 Hệ thống giao thông:  

- Khu vực lập quy hoạch dự án phía Đông giáp với đường Quốc lộ 1A, phía 

Nam giáp Tỉnh lộ 516. 

- Trong khu vực thực hiện dự án có tuyến đường đất rộng từ 3-5m và các 

tuyến đường bờ đê, bờ thửa phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Hệ thống cấp nước: Hiện tại trong khu vực thực hiện dự án đã có hệ thống 

cấp nước sạch chung. 

 Hệ thống cấp điện: Nguồn cấp điện được đấu nối với đường dây trung thế 

22KV hiện có chạy dọc theo trục đường Quốc lộ 1. 

Vị trí dự án  

Diện tích: 95.000m2 

Khu dân cư  

Quốc lộ 1A  

Đường Tỉnh lộ 561  
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 Hệ thống sông suối, thủy lợi: Trong khu vực thực hiện dự án không có sông 

suối. Cách khu vực lập quy hoạch dự án 600m về phía Tây có sông Phượng Bún 

được sử dụng cho mục đích thủy lợi. 

- Cách khu vực thực hiện dự án 4km về phía Đông là biển Đông thuộc địa 

phận xã Trung Trạch. 

 Hiện trạng thoát nước và vệ sinh môi trường tại khu vực dự án: 

- Hiện trạng thoát nước mặt 

Hiện tại trong khu vực thực hiện dự án chủ yếu là đất trồng lúa, đất trồng cây 

hằng năm khác, đất thủy lợi,…của người dân và UBND thị trấn Hoàn Lão nên nước 

mặt chủ yếu thoát theo địa hình về nơi thấp trũng và thấm xuống đất. 

 Thu gom chất thải sinh hoạt: 

 Khu vực hiện tại đã có đội vệ sinh môi trường của thị trấn Hoàn Lão thu gom 

và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn khu vực. 

 Các đối tượng kinh tế - xã hội trong khu vực: 

-  Dự án nằm gần khu vực dân cư ở phía Nam và phía Đông Dự án, với mật 

độ dân cư tương đối đông đúc. 

- Cách khu vực dự án 900m về phía Đông Nam có chợ Hoàn Lão của thị trấn 

Hoàn Lão. 

- Cách khu vực dự án 400m về phía Nam có Trường THCS Quách Xuân Kỳ 

và Trường THPT Lê Quý Đôn. 

- Phía Bắc Dự án giáp Dự án Đầu tư khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ 

tầng khu vực phía Nam chi nhánh Lâm trường Rừng Thông Bố Trạch, thị trấn Hoàn 

Lão, huyện Bố Trạch và khu nhà huyện đội. 

 Các đối tượng xung quanh có khả năng bị tác động bởi dự án: 

 - Dân cư sinh sống và di chuyển dọc các xung quanh khu vực dự án.  

- Người dân canh tác nông nghiệp, thủy sản xung quanh dự án. 

* Hiện trạng quản lý và hiện trạng sử dụng đất  

 Hiện trạng sử dụng đất 

Dự án được thực hiện trên diện tích đất khoảng 9,5ha chủ yếu là đất trồng lúa 

nước, đất trông cây hằng năm, đất giao thông, đất thủy lợi của người dân và UBND 

thị trấn Hoàn Lão quản lý và sử dụng. 

* Quy hoạch sử dụng đất của Dự án  

TT Chức năng sử dụng đất 
Diện tích 

(m2) 
Số lô 

Tỷ lệ 

(%) 

MĐXD 

tối đa 

(%) 

Tầng cao 
tôi đa 
(%) 

A 
Tổng diện tích lập quy hoạch 

đế thực hiện dự án 
95.000 270 100 - - 
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I Đất ở mới. 39.655,13 178 41,74 7.0 07 

1 Đất ở mới dạng hỗn hợp 20.228,13 86 21,29 70 07 

1.1 Ở hỗn hợp 1 8.025 36 8,45 70 

07 

1.2 Ở hỗn hợp 2 2.681,13. 06 2,82 55 

1.3 Ở hỗn hợp 3 4.408,1 21 4,64 

70 1.4 Ở hỗn hợp 4 2.735 14 2,88 

1.5 Ở hỗn hợp 5 2.378,9 09 2,5 

2 Đất ở mới dạng nhà liền kề 19.427 92 20,45 70 07 

2.1 Ở liền kề 1 3.627 16 3,82 

70 07 
2.2 Ở liền kề 2 5.900 28 6,21 

2.3 Ở liền kề 3 4.950 24 5,21 

2.4 Ở liền kề 4 4.950 24 5,21 

II Đất thương mại dịch vụ 2.398,32 - 2,52 80 15 

1 Thương mại dịch vụ 1 2.398,32 - 2,52 80 75 

III Đất Công viên cây xanh 3.189,05 - 3,36 - - 

1 Công viên cây xanh 1 1.918,59 - 2,02 - - 

2 Công viên cây xanh 2 1.270,46 - 1,34 - - 

IV Đất hạ tầng kỹ thuật R3 1.983,77 - 2,09 - - 

V Đất giao thông 47.773,73 - 50,29 - - 

B Diện tích ghép nối 4.737,65 - - - - 

I Đất dân cư hiện trạng 1.576,05 - - - - 

II Đất thương mại dịch vụ 1.140,4 - - - - 

III Đất giao thông 2.021,2 - - - - 

 Tổng 99.737,65 178 100 80 - 

* Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 

- Khu đất ở mới và ở liền kề được bố trí theo dạng ô bàn cờ, tiếp giáp các trục 

đường chính nối đường Quốc lộ 1 vào khu vực quy hoạch, tiếp giáp với khu đất quy 

hoạch trung tâm thể dục thể thao tạo nên không gian có kiến trúc cảnh quan đẹp và 

hiện đại. Định hướng xây dựng tầng cao tối đa 07 tầng, mật độ xây dựng 70%. 

- Khu đất thương mại dịch vụ tiếp giáp với các tuyến đường giao thông là lợi 

thế cho tiệc tổ chức không gian và bố trí công trình điểm nhấn cho toàn khu vực. 

Mật độ xây dựng tối đa 80%, tầng cao tối đa 15 tầng. Chỉ giới xây dựng cách chỉ 

giới đường đỏ (khoảng lùi) 6m. 

- Đất cây xanh cảnh quan bố trí đan xen đất ở hỗn hợp tạo thành vùng lõi cây 

xanh giúp điều hòa không khí, thân thiện với môi trường cho toàn khu vực. Tổ chức 

các bãi đỗ xe dọc vỉa hè và xen kẽ trong các khu công viên cây xanh, khu thương 

mại dịch vụ đáp ứng nhu cầu sử dụng của dân cư trên địa bàn. 

* Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

Giao thông 

Giao thông đối ngoại 
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- Phía Bắc quy hoạch tuyến đường rộng 22,5m đấu nối với Quốc lộ 1 về 

phía Đông. 

- Phía Nam khu vực lập quy hoạch có các tuyến đường được quy hoạch đấu 

nối với tuyến đường Nguyễn Văn Linh. 

Giao thông nộỉ bộ: Trong khu vực lập quy hoạch bố trí các tuyến đường có 

mặt căt ngang rộng từ (13,5-22,5)m nhằm tạo sự kết nói giữa các khu chức năng và 

thuận lợi cho việc tham gia giao thông. 

Quy hoạch san nền và thoát nước mưa 

- San nền: Cao độ san nền được thiết kế trên cơ sở tuân thủ cao độ hiện trạng 

của khu dân cư hiện có. Tuân thủ cao độ khống chế của các tuyến đường Quốc lộ 1, 

tuyến đường Nguyễn Văn Linh nhằm thiết kế cao độ nền công trình và các tuyến 

đường giao thông nội bộ không chêch lệch quá lớn, đảm bảo sự kêt nối về giao thông 

và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Cao độ san nền từ 3,30m đến 3,80m. Độ dốc san nền 

khoảng 0,3%. 

- Thoát nước mưa: Nước mưa được thu gom qua hệ thống hố thu, hố ga, sử 

dụng hệ thống cống tròn BTCT đúc sẵn D(600-1.500)mm đi ngầm dọc theo lề đường 

quy hoạch, hướng thoát chủ yếu từ Đông sang Tây. 

- Cấp điện: Nguồn cấp điện được đấu nối với đường dây trung thế 22KV hiện 

có chạy dọc theo trục đường Quốc lộ 1. Thiết kế 01 trạm biến áp 22/0,4KV có công 

suât 400KVA trong khu vực lập quy hoạch, sử dụng đường dây hạ thế 0,4KV được 

thiết kế đi ngầm trong hệ thong rãnh R3 ở giữa các lô đất để cấp điện đến từng khu 

chức năng đảm bảo các tiêu chí về kỹ thuật và mỹ quan đô thị. 

Cấp nước sinh hoạt và cấp nước PCCC 

- Cấp nước sinh hoạt: Nguồn cấp nước cho khu vực quy hoạch được đấu nối 

từ đường ống D110 hiện có chạy theo trục đường Nguyễn Văn Linh. Bố trí hệ thông 

tuyên ông câp nước có đường kính D(63-110)mm chạy theo các tuyến đường quy 

hoạch để cấp nước đến từng khu chức năng. 

- Hệ thống PCCC: Bố trí 09 họng cứu hỏa tại vị trí lề đường và các nút giao 

thông trên các trục đường quy hoạch và được đấu nối vào các tuyến ống cấp nước 

đảm bảo tiếp nước cho xe cứu hỏa trong trường hợp có hỏa hoạn xảy ra. Bán kính 

phục vụ của từng họng cứu hỏa từ (120 -150)m. 

Thoát nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt tại các lô đất được xử lý cục 

bộ bằng hầm tự hoại đạt tiêu chuẩn trước khi đấu nối với hệ thống cống thoát nước 

thải D(250-315)mm sau đó thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

Chất thải rắn và vệ sinh môi trường: Chất thải rắn được người dân thu gom 

sau đó bỏ vào các thùng chứa rác chung đưa đi xử lý. Bố trí trồng cây xanh trên các 

trục đường quy hoạch và các khu vực công viên cây xanh nhằm đảm bảo mỹ quan 

đồng thời cải thiện khí hậu. 
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II. Tác động môi trường của dự án đầu tư 

a. Tác động môi trường chính trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án  

* Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng 

- Tác động đến mục đích sử dụng đất: 

Dự án được thực hiện trên diện tích đất khoảng 9,5ha chủ yếu là đất trồng lúa 

nước, đất trông cây hằng năm, đất giao thông, đất thủy lợi của người dân và UBND 

thị trấn Hoàn Lão quản lý và sử dụng. 

- Tác động đời sống kinh tế - xã hội: 

Diện tích đất được thu hồi để thực hiện làm dự án chủ yếu là đất trồng lúa nước, 

đất trồng cây hằng năm khác, đất bằng chưa sử dụng, đất thủy lợi sản xuất, gần 9,5ha. 

Do đó, việc thu hồi đất thực hiện dự án phần nào ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống 

và canh tác của người dân. Ngoài ra việc bồi thường không thỏa đáng có thể dẫn tới 

việc khiếu kiện làm chậm tiến độ của dự án. Vì vậy, trong quá trình thực hiện chủ dự 

án phải có chính sách bồi thường, hỗ trợ hợp lý theo đúng quy định của pháp luật 

nhằm đảm bảo không có mâu thuẩn xảy ra, tránh gây chậm tiến độ dự án. 

- Tác động về chuyển đổi mục đích sử dụng đất: 

Khu đất được thu để lập dự án chủ yếu là trồng lúa nước, đất trồng cây hằng 

năm khác, đất bằng chưa sử dụng, đất thủy lợi sản xuất. Do đó, việc chuyển việc 

chuyển đổi diện tích các loại đất giá trị kinh tế thấp sang đất ở có giá trị kinh tế cao 

sẽ góp phần tạo nên hạ tầng hợp lý về sử dụng đất, hiện đại, đẹp về không gian kiến 

trúc cảnh quan, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Ngoài ra dự 

án còn mang lại các khoản thu thuế cho địa phương, tạo công ăn việc làm cho người 

dân, đẩy lùi các tệ nạn xã hội tiến tới xây dựng một môi trường sống văn minh, hiện 

đại, bền vững cho người dân địa phương nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung. 

- Tác động đến hệ sinh thái: 

Tổng diện tích khu vực dự án gần 9,5ha. Vì vậy, việc triển khai xây dựng dự 

án sẽ thu hẹp không gian sống cho các loài động vật trong khu vực. Tuy nhiên, như 

đánh giá ban đầu, khu vực dự án có hệ động thực vật tương đối đơn giản nên tác 

động đến hệ sinh thái tương đối nhỏ. 

* Đánh giá tác động trong các hoạt động triển khai xây dựng dự án 

1) Tác động đến môi trường không khí: 

Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục Dự án sẽ làm phát sinh các tác 

nhân gây ô nhiễm đến chất lượng môi trường không khí khu vực. Các tác nhân chính 

bao gồm: 

- Bụi phát sinh từ quá trình san nền, làm đường giao thông, hệ thống thoát 

nước mưa, nước thải, trồng cây xanh…; 

- Bụi phát sinh từ hoạt động xây dựng các hạng mục Dự án; 
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- Bụi phát sinh tại khu vực tập kết vật liệu xây dựng; 

- Bụi do bùn, đất, cát bám theo bánh xe từ khu vực thi công ra các tuyến đường; 

- Bụi cuốn trên các tuyến đường từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu; 

- Khí thải động cơ của phương tiện vận tải và máy móc thi công cơ giới; 

- Khí thải, mùi hôi từ khu vực nhà ở tạm của công nhân.  

 Đối với bụi và khí thải phát sinh tại khu vực dự án: Vào thời điểm nắng, 

gió nếu không áp dụng biện pháp giảm thiểu thì bụi sẽ tác động trực tiếp đến công 

nhân làm việc trực tiếp tại dự án và các hộ gia đình sinh sống xung quanh khu vực 

dự án. 

 Đối với bụi, khí thải phát sinh trên tuyến đường vận chuyển: Đối tượng 

chịu tác động chính người dân tham gia giao thông và các hộ dân sinh sống dọc 

tuyến đường Quốc lộ 1A, tuyến đường Tỉnh lộ 561 và các tuyến đường nội thôn nhất 

là vào những ngày hanh khô có gió. 

 Đối với bụi phát sinh tại khu vực bãi thải: Vào thời điểm nắng, gió nếu không 

áp dụng biện pháp giảm thiểu thì bụi sẽ tác động trực tiếp đến công nhân làm việc trực 

tiếp tại dự án và các hộ gia đình sinh sống xung quanh khu vực bãi thải. 

2) Tác động từ nước thải và nước mưa chảy tràn: 

Trong quá trình thi công dự án phát sinh các loại nước thải sau: 

- Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân trên công trường; 

- Nước thải do hoạt động xây dựng thải ra (nước trộn bê tông, nước vệ sinh 

thiết bị xây dựng,...); 

- Nước mưa chảy tràn cuốn theo các chất bề mặt như bụi đất đá, dầu mỡ trên 

công trường; 

Các nguồn thải này còn làm phát tán vi khuẩn gây bệnh gây ảnh hưởng đến sức 

khỏe của cán bộ công nhân cũng như cộng đồng dân cư, gây mất mỹ quan khu vực. 

Vì vậy, trong quá trình thi công chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công có biệp pháp thu 

gom giảm thiểu hợp lý nhằm hạn chế tác động của nguồn thải này đến môi trường. 

 Nước thải sinh hoạt: 

Dự kiến số lượng cán bộ, nhân viên làm việc tại khu vực dự án giai đoạn xây 

dựng là 20 người. Quá trình sinh hoạt này sẽ làm phát sinh nước thải sinh hoạt, với 

chỉ tiêu cấp nước của dự án là 60 lít/người/ng.đ (Theo TCXDVN 33:2006) và lượng 

nước thải phát sinh chiếm khoảng 80% lượng nước cấp. Vậy lượng nước thải phát 

sinh là: 20 người × 60 (lít/người/ng.đ) × 80% = 2.400 L/ng.đ = 2,4 m3/ng.đ. 

 Nước mưa chảy tràn: 

Tải lượng nguồn thải này phụ thuộc vào điều kiện thời tiết có mưa hay không 

và diện tích khu vực thi công. Theo số liệu của Trung tâm dự báo khí tượng thủy 

văn Quảng Bình từ 1956 đến 2020 thì năm 2016 thì lượng mưa lớn nhất trong ngày 
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là 792mm/ngày (= 0,792m/ngày). Với diện tích khu vực thực hiện dự án là 95.000m2, 

lượng mưa chảy tràn bề mặt khu vực tính được là 526.680m3/ngày đêm. 

- Nước mưa chảy tràn qua khu vực Dự án sẽ cuốn theo lớp đất bề mặt và các 

phế thải vật liệu xây dựng như nước thải xi măng, dầu mỡ, đất, cát,... gây ảnh hưởng 

đến chất lượng môi trường tiếp nhận đặc biệt có thể chảy tràn qua khu vực diện tích 

lúa nước tiếp giáp với khu vực Dự án.  

- Đối với nước thải xây dựng: thường có nồng độ chất lơ lửng cao và có thể 

bị nhiễm các tạp chất như rác thải, vật liệu san nền và các chất thải khác trên mặt 

đất. Lưu lượng nguồn thải này là không lớn, không liên tục và phụ thuộc vào ý thức 

tiết kiệm nước của lao động. 

3) Tác động đến môi trường do chất thải rắn:  

Trong quá trình thi công dự án phát sinh các loại chất thải sau: 

- Đất bóc hữu cơ từ quá trình san nền mặt bằng 

- Chất thải rắn từ quá trình xây dựng lán trại. 

- Chất thải rắn từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu. 

- Chất thải rắn xây dựng: phát sinh từ hoạt động xây dựng: vữa, xi măng, các 

vụn nguyên vật liệu,  

- Chất thải rắn sinh hoạt: phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân tại 

khu vực công trường. 

 Đối với chất thải rắn sinh hoạt của công nhân: 

Thành phần chủ yếu của nguồn thải này gồm giấy loại, bao bì, thức ăn thừa, 

các vật dụng sinh hoạt loại thải,... Theo số liệu thống kê và tính toán của Tổ chức Y 

tế Thế giới (WHO) đối với các nước đang phát triển trung bình mỗi người mỗi ngày 

thải ra môi trường khoảng 0,1 - 0,3kg rác thải. Với quy mô của dự án thì lượng rác 

thải trung bình trên đầu người khu vực dự án khoảng 0,3 kg/ngày. Với số lượng công 

nhân thi công khoảng 20 người thì tổng lượng thải trung bình trong một ngày ước 

tính khoảng 6 kg/ngày.  

- Chất thải rắn sinh hoạt: lượng chất thải này nếu không thu gom và xử lý tốt 

thì sẽ gây mất mỹ quan khu vực, nhất là các bao gói trọng lượng nhẹ có thể theo gió 

phát tán ra các khu vực xung quanh, các chất hữu cơ phân hủy gây mùi, hay xâm 

nhập vào nguồn nước mặt, gây ô nhiễm nguồn nước ở đây đặc biệt là diện tích lúa 

nước tiếp giáp với khu vực Dự án. 

 Đối với chất thải rắn trong quá trình xây dựng: 

Chất thải phát sinh từ các hoạt động xây dựng gồm: bao bì đựng vật liệu xây 

dựng, các loại vật liệu xây dựng dư thừa như cát, đá, xi măng, bê tông,... Tải lượng 

các nguồn thải này phụ thuộc vào khả năng tiết kiệm nguyên vật liệu, trình độ tay 

nghề của công nhân và biện pháp thu gom, tái sử dụng các phế liệu sản xuất vào các 
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mục đích khác. Ước tính lượng chất thải rắn phát sinh trên công trường khoảng  

3-5 kg/ngày. 

- Chất thải rắn xây dựng: thực tế, các loại chất thải rắn xây dựng đa phần có 

thể được thu gom, tái sử dụng vào mục đích khác (vỏ bao xi măng, sắt thép vụn có 

thể bán cho các điểm thu mua phế liệu,..) nên khối lượng thải không đáng kể. 

4) Tác động do chất thải nguy hại: 

Chất thải nguy hại phát sinh tại công trường rất đa dạng, tuy nhiên khối lượng 

phát sinh không quá lớn. Nguồn chất thải này chứa đựng nhiều chất nguy hại và tiềm 

năng gây ô nhiễm môi trường lớn. Hoạt động thi công phát sinh chất thải nguy hại 

chủ yếu từ 2 công đoạn sau:  

- Các hóa chất xây dựng như: sơn, chất chống thấm, dầu mỡ… với khối lượng 

khoảng 4 - 6 kg/ngày. 

- Dầu mỡ thải có thể phát sinh từ quá trình bảo dưỡng, sửa chửa các phương 

tiện vẫn chuyển trong khu vực dự án. 

5) Tiếng ồn, độ rung: 

Tiếng ồn và độ rung phát sinh trong quá trình xây dựng chủ yếu do hoạt động 

của phương tiện vận tải và phương tiện thi công cơ giới gây ra, đặc biệt là các thiết 

bị ủi, xúc, trộn bê tông, hoạt động khoan cọc nhồi (đào móng)...tại khu vực công 

trường và trên tuyến đường vận chuyển. 

- Đối với tiếng ồn: đối tượng chịu tác động của tiếng ồn là công nhân trực tiếp 

lao động trên công trường (đây là đối tượng chịu tác động chính). 

b. Tác động môi trường chính trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

1) Nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí: 

- Bụi, khí thải do hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào dự án. 

- Các loại khí bốc mùi từ các khu vực chứa rác, khu vệ sinh, cống thoát nước,... 

Nguồn thải này có chứa các khí NH3, H2S, CH4,... 

 Khi Dự án đi vào hoạt động sẽ có phát sinh khí thải từ các phương tiện giao 

thông ra vào, thành phần khí thải động cơ bao gồm: CO, CO2, NOx, SO2,... Tải lượng 

nguồn thải này khó tính toán, phụ thuộc vào lưu lượng các phương tiện ra vào, điều 

kiện thời tiết,... Trên thực tế khi dự án đi vào hoạt động sẽ có mật độ phương tiện ra 

vào khá lớn, dự báo nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh trong môi trường không khí 

khu vực Dự án và khu vực lân cận vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2013/BTNMT và QCVN 06:2009/BTNMT. Do khu vực Dự án có mặt thoáng 

rộng, diện tích cây xanh khá lớn, nên các chất ô nhiễm dễ khuyếch tán và pha loãng 

vào môi trường không khí.  

 Bụi cuốn do các phương tiện giao thông vào ra: tất cả các loại xe được gửi 

tại bãi đỗ xe theo đúng quy định, bãi đỗ xe và sân đường nội bộ đều được bê tông 

hóa và được giữ gìn sạch sẽ thường xuyên (phù hợp với tính chất là một khu dân cư) 
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nên bụi cuốn do các phương tiện giao thông được dự báo là không đáng kể và nằm 

trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng không khí xung quanh.  

2) Nguồn gây ô nhiễm do nước thải: 

Khi dự án đi vào hoạt động chủ yếu có các loại nước thải sau đây: 

- Nước mưa chảy tràn. 

- Nước cho các công trình công cộng, tưới cây, tưới đường. 

- Nước thải sinh hoạt 

 Đối với nước mưa chảy tràn:  

Lượng mưa chảy tràn bề mặt khu vực tính được là 526.680m3/ngày đêm. 

 Đối với nước thải sinh hoạt, nước cho công trình công cộng, tưới cây, tưới 

đường:  

Khi dự án được xây dựng hạ tầng hoàn thiện và đi vào hoạt động, quy mô dân 

số kho người. Theo TCVN 33-2006 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công 

trình – Tiêu chuẩn thiết kế thì đối với đô thị loại II, III là 200 lít/người.ng.đ, nước 

thải sinh hoạt phát sinh bằng 80% nước cấp. 

+ Nước tưới cây, rửa đường: 10% nước sinh hoạt. 

+ Nước chữa cháy: 10lít/s.  

- Đối với hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, khu vệ sinh: Do mặt bằng 

Dự án thoáng đãng, hệ thống cống thoát nước mưa và nước thải, hầm cầu tự hoại 

được bố trí ngầm, các khu nhà vệ sinh được lau dọn thường xuyên nên khả năng ảnh 

hưởng của mùi hôi, khí thải từ các khu vực này đến môi trường không khí không 

đáng kể. 

3) Tác động đến môi trường do chất thải rắn:  

Chất thải rắn phát sinh trong quá trình hoạt động của Dự án do các nguồn sau: 

- Chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu bao gồm: Nhìn chung chất thải rắn phát sinh 

trong khu vực chủ yếu là các dạng chất thải sinh hoạt dễ xử lý. Chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh từ các khu nhà dân cư ở với thành phần chủ yếu là rác thải hữu cơ như 

giấy loại, rau, hoa quả hư hỏng, thực phẩm dư thừa,…chiếm khoảng 80%. Rác thải 

khó phân huỷ gồm các dụng cụ gia dụng hư hỏng loại thải như: đồ nhựa, mảnh kim 

loại, thuỷ tinh, sành sứ, vỏ lon, bao nilon,… chiếm khoảng 20%. 

 Đối với các khu vực chứa và thu gom rác: Nếu chất thải rắn được tích tụ 

lâu ngày sẽ sinh ra khí thải gây ô nhiễm không khí xuất phát từ việc lên men, phân 

hủy của rác hữu cơ, gây hôi thối, ảnh hưởng tới môi trường. Tuy nhiên, do rác thải 

được thu gom trong các thùng chứa hợp vệ sinh và chuyển đi trong ngày nên mùi 

hôi do rác thải gây ra tại các khu vực này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, ở không 

gian hẹp và không gây tác động đáng kể đến môi trường chung của khu vực. 
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 Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của dự án không nhiều, chủ yếu 

từ các thiết bị thắp sáng như bóng đèn, pin, vỏ bao bì hóa chất,… Tất cả các chất 

thải nguy hại khi thải vào môi trường mà không được xử lý thích hợp sẽ gây ra nhiều 

tác hại vô cùng nghiêm trọng cho môi trường sống như ô nhiễm môi trường nước, 

đất ảnh hưởng đến đời sống của sinh vật và cộng đồng dân cư xung quanh khu vực 

dự án. 

4) Tiếng ồn, độ rung: 

Khi dự án đi vào hoạt động tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các phương tiện giao 

thông. Cụ thể: 

- Do dự án là khu dân cư nên các phương tiện giao thông ra vào chủ yếu là xe 

máy và ô tô nên mức độ gây ồn là không đáng kể. 

III. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường 

a. Các biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn triển khai xây dựng 

dự án 

1) Biện pháp giảm thiểu tác động của công tác giải phóng mặt bằng 

+ Đề nghị UBND huyện Bố Trạch, UBND thị trấn Hoàn Lão ban hành sớm 

thông báo thu hồi đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ để hạn chế những khó 

khăn, vướng mắc khi thực hiện GPMB; 

+ Tổ chức các cuộc họp phổ biến, thông báo cho cộng đồng dân cư về nội 

dung dự án, nhằm nâng cao sự hiểu biết của người dân về dự án, về sự cần thiết, 

những lợi ích của dự án, về tính hợp lý của việc bồi thường, GPMB; 

+ Trên cơ sở thống kê, đánh giá, phân lập và thỏa thuận phương án bồi thường, 

hỗ trợ. Chủ đầu tư sẽ thực hiện phương án bồi thường theo phê duyệt của cấp có 

thẩm quyền sau khi thực hiện xong công tác kiểm kê khối lượng GPMB và các quy 

định khác có liên quan. 

2) Đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động của bụi và khí thải 

 Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển 

nguyên vật liệu phục vụ thi công và vận chuyển đất thải đi đổ bỏ: 

- Sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng bụi cuốn, bụi rơi vãi trên 

tuyến đường vận chuyển, đồng thời làm vệ sinh quanh thùng xe trước khi khởi hành; 

- Bố trí xe tưới nước để phun ẩm trên tuyến đường với tần suất trung bình  

2-3 lần/ngày và tăng lên khoảng 3 - 4 lần/ngày nếu thời tiết có nắng, khô nóng và có 

gió mạnh; 

- Quá trình vận chuyển đất hữu cơ đi đổ, đại diện chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị 

thi công bố trí lịch vận chuyển hợp lý, không tập trung xe vận chuyển, chở quá tải 

trọng trên các tuyến đường giao thông nông thôn.  

 Biện pháp giảm thiểu bụi từ quá trình đào đắp: 
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- Áp dụng biện pháp thi công đào, đắp đất làm các tuyến đường, san nền theo 

hình thức cuốn chiếu, san gạt đến đâu thì lu lèn chặt đến đó để hạn chế khối lượng 

lớn đất đào đắp, san gạt vào cùng một thời điểm nhằm hạn chế lượng bụi phát tán 

trên diện tích rộng; 

- Tại các khu vực có khả năng phát tán bụi lớn trên công trường (vị trí tập kết 

cát, đá dăm…) hạn chế bụi cuốn bằng biện pháp phun nước làm ẩm vào những ngày 

không có mưa nhưng nhiệt độ cao, độ ẩm thấp, tần suất phun ẩm tùy thuộc vào điều 

kiện thời tiết cụ thể, tăng tần suất phun ẩm lên 4 lần/ ngày vào các thời điểm hanh 

khô, nắng, gió lớn, đặc biệt là vào thời kỳ gió Tây Nam hoạt động mạnh;  

- Thu dọn vệ sinh hàng ngày trên công trường, che phủ các khu vực để nguyên 

vật liệu xây dựng nhằm hạn chế khả năng bụi phát tán do gió. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi phát sinh từ bãi tập kết vật liệu xây 

dựng 

- Bãi tập kết vật liệu xây dựng sẽ được bố trí xa khu dân cư, vật tư rời tập kết 

tại công trình được che chắn cẩn thận bằng cách phủ bạt; 

- Có kế hoạch thi công và kế hoạch cung cấp vật tư thích hợp. Hạn chế việc 

tập kết vật tư tập trung vào cùng một thời điểm; 

- Bố trí nhân viên quét dọn sạch sẽ các khu vực thi công xây dựng sau khi kết 

thúc ngày làm việc. 

 Giảm thiểu bụi tại bãi chứa đất bề mặt: 

- Che chắn tạm bãi đất bóc bề mặt bằng bạt hoặc tôn để tránh, hạn chế bụi 

cuốn khi có gió; 

- Tiến hành phun ẩm, lu lèn đất ngay sau khi đổ đất bề mặt về bãi chứa trong 

trong quá trình tận thu để hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh; 

- Thi công đúng thời gian quy định theo thiết kế của Dự án. 

 Giảm thiểu ô nhiễm đối với khí thải động cơ: 

- Chủ dự án sẽ lựa chọn nhà thầu thi công đủ năng lực với các phương tiện thi 

công hiện đại, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn phát thải theo quy định 

của hiện hành của Nhà nước về môi trường. 

 Giảm thiểu ô nhiễm khí thải, mùi hôi từ khu vực lưu trú của cán bộ, công nhân: 

- Xây dựng nội quy sinh hoạt, yêu cầu mọi người tuân thủ các biện pháp giữ 

gìn vệ sinh chung, đổ rác đúng nơi quy định; 

- Bố trí thùng rác loại 20 lít tại khu vực lán trại để thu gom rác thải hằng ngày. 

Hợp đồng với đội thu gom của thị trấn Hoàn Lão để thu gom và vận chuyển đi xử lý; 

 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, rung: 

- Sử dụng các phương tiện vận chuyển đúng trọng tải, không vận chuyển tập 

trung để hạn chế cộng hưởng âm; 
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- Bố trí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu hợp lý, không được sử dụng còi 

hơi khi đi qua khu dân cư; 

- Giáo dục lái xe chấp hành quy tắc an toàn giao thông, giảm tốc độ và không 

kéo còi khi không cần thiết ở các đoạn tuyến đi qua khu dân cư tập trung. 

 Tiếng ồn, độ rung do các máy móc trên công trường: 

- Đơn vị thi công sẽ lên kế hoạch thi công chi tiết, có phương án tổ chức nhằm 

hạn chế số lượng máy móc thiết bị hoạt động đồng thời gây tiếng ồn đến khu vực 

lân cận; 

- Áp dụng biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa thao tác và rút ngắn thời 

gian thi công đến mức tối đa. 

3) Biện pháp giảm thiểu tác động của nước thải 

 Đối với nước thải sinh hoạt: 

- Tại khu vực lán trại trên công trường sử dụng nhà vệ sinh lưu động đặt tại 

khu vực lán trại, sau khi kết thúc giai đoạn xây dựng Chủ Dự án hợp đồng với đơn 

vị có chức năng để tiến hành tháo dỡ và vận chuyển đi xử lý đúng theo quy định. 

- Với nước tắm rửa thì sẽ tiến hành đào một hố lắng ngay cạnh khu vực tắm 

rửa ở khu vực lán trại với kích thước là 4 m3 để lắng các chất cặn, các chất tẩy rửa 

và để nước tự thấm vào đất, không để chảy tràn ra các khu vực xung quanh. Kết thúc 

giai đoạn xây dựng thì hố lắng này sẽ được lấp đất lại; 

- Với nước thải chế biến thức ăn, rửa chén bát: Đào một hố lắng 2 ngăn có thể 

tích mỗi ngăn khoảng 3m3 gần khu vực nhà bếp để lắng và tự thấm nguồn nước thải 

này. Khối lượng nguồn thải này rất nhỏ so với khả năng tiếp nhận của môi trường 

nên có thể cho tự thấm ở các hố lắng; sau khi kết thúc hoạt động thi công thì hố này 

sẽ được lấp lại; 

Nhìn chung, với khả năng tiếp nhận của môi trường khu vực thì tải lượng nước 

thải này không lớn nên tác động hoàn toàn có thể kiểm soát khi thực hiện các biện 

pháp nêu trên. Chủ Dự án cam kết thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt đảm bảo đạt 

QCVN14:2008/BTNMT trước khi thải ra môi trường, không để nước thải sinh hoạt 

chảy tràn ảnh hưởng đến các hộ dân sinh sống xung quanh Dự án. 

 Đối với nước thải xây dựng: 

- Sử dụng vòi tia để phun nước bảo dưỡng các hạng mục công trình, lượng 

nước tưới vừa đủ không để chảy tràn làm cuốn trôi các chất gây đục làm ô nhiễm 

đất khu vực;  

- Lót đáy các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào 

đất, gây ô nhiễm môi trường; 

- Bố trí thùng phi tại công trường thi công để rửa, vệ sinh dụng cụ; 
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- Đối với nước rửa xịt bánh xe: Xây dựng hố lắng kích thước Rộng x Dài x 

Sâu = 1,1m x 1,1m x 1,2m ở mỗi khu vực xịt rửa bánh xe để lắng đất, cát của nước 

xịt rửa trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước mặt của khu vực. 

 Đối với nước mưa chảy tràn: 

- Áp dụng phương thức thi công san nền, thi công các tuyến đường theo hình 

thức cuốn chiếu để hạn chế đất, cát bị nước mưa chảy tràn cuốn trôi vào một thời 

điểm, tạo điều kiện cho nước mưa chảy tràn được thu gom, lắng cặn theo hệ thống 

thoát nước mưa của Dự án; 

- Các điểm tập kết vật liệu như xi măng, sắt thép, nhà chứa máy móc, thiết bị 

thi công sẽ được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn 

lơ lửng;  

- Thu gom dầu mỡ bôi trơn tại các bãi đổ xe, các địa điểm đặt thiết bị thi công 

để tái sử dụng hoặc thu gom xử lý cùng chất thải nguy hại;  

4) Biện pháp đề xuất giảm thiểu rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng và 

chất thải nguy hại  

 Biện pháp giảm thiểu đối với rác thải sinh hoạt: 

- Tiến hành thu gom chất thải rắn sinh hoạt: để thu gom sẽ bố trí các thùng rác 

ở khu vực lán trại. Sau đó, tiến hành hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận 

chuyển, xử lý hợp vệ sinh với tần suất 1 lần/tuần; 

- Xây dựng nội quy sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh chung, đổ rác đúng nơi quy 

định, phổ biến và yêu cầu mọi lao động tuân thủ tại khu vực lán trại. 

 Biện pháp giảm thiểu đối với chất thải xây dựng:  

- Phần lớn chất thải trong quá trình xây dựng đều được tái sử dụng vào các 

mục đích khác nhau như: đất, đá, cát,…sử dụng cho việc đắp nền; sắt, thép, bao 

bì,…thu gom và bán lại cho các đơn vị thu mua phế liệu. Các loại không tận dụng 

được như bao bì,…được thu gom và xử lý như chất thải sinh hoạt thông thường; 

- Chất thải xây dựng sẽ được thu gom, dọn dẹp sau khi thi công mỗi hạng mục 

của dự án để hoàn trả mặt bằng khu vực, tránh vứt rác bừa bãi. 

 Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại: 

+ Tiến hành thay dầu mỡ tại các cơ sở sửa xe, gara trên địa bàn TT Hoàn Lão. 

+ Đối với lượng dầu mỡ, giẻ lau phát sinh tại công trường, chủ dự án sẽ bố trí 

công nhân thu gom giẻ lau, bóng đèn hỏng... vào thùng rác (thể tích 90 lít) có nắp 

đậy, dán nhãn CTNH tại khu vực công trường và định kỳ 6 tháng hợp đồng với đơn 

vị thu gom để vận chuyển CTNH đi xử lý theo đúng quy định tại Thông tư 

36:2015/BTNMT ngày 30/6/2015 về quản lý CTNH. 

 Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

- Sử dụng các máy móc, phương tiện đã được đăng kiểm định kỳ nhằm đảm 

bảo tiếng ồn nằm trong giới hạn cho phép; 
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- Bố trí lịch khai thác hợp lý cho các đơn vị, tổ, nhóm công nhân khai thác, nhất 

là ở các vị trí gây ồn lớn nhằm hạn chế các tác động đến sức khỏe người công nhân; 

- Công nhân làm việc ở những vị trí có độ ồn lớn sẽ trang bị mũ hoặc nút tai 

chống ồn nhằm đảm bảo cho công nhân làm việc. 

b. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn dự án 

đi vào hoạt động 

1) Biện pháp giảm thiểu tác động đối với môi trường không khí: 

Khi dự án đi vào hoạt động, nguồn phát sinh ô nhiễm do bụi và khí thải không 

nhiều. Các nguồn này lại có tính chất phân tán và quy mô nhỏ nên biện pháp giảm 

thiểu ô nhiễm không khí chủ yếu là biện pháp quản lý.  

- Rác thải sinh hoạt tại khu vực dự án sẽ được thu gom vào thùng đựng rác và 

được đơn vị thu gom rác vận chuyển định kỳ đi xử lý. 

- Thêm cây xanh tại các hộ gia đình để tạo môi trường trong lành. 

- Thường xuyên tổ chức hoạt động khơi thông, nạo vét bùn tại hệ thống thu 

gom để tránh lắng cặn. 

 Bụi và khí thải từ các phương tiện ra vào dự án:  

- Tất cả các phương tiện đều phải được kiểm tra định kỳ đạt tiêu chuẩn. 

- Thường xuyên làm vệ sinh, thu gom rác, phun nước đường đi... để giảm 

lượng bụi do các phương tiện giao thông vận tải, xe cộ ra vào Dự án. 

- Đường giao thông mặt bằng sân bãi của dự án đều được lát gạch, đổ bê tông 

hoặc nhựa hóa để giảm thiểu bụi bị cuốn bay vào không khí. 

2) Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải và nước mưa chảy tràn:     

 Hệ thống thoát nước tốt và hợp lý có ý nghĩa rất quan trọng để hạn chế ô 

nhiễm do nước mưa chảy tràn và nước thải sinh hoạt. 

 Đối với nước thải: 

Thoát nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt tại các lô đất được xử lý cục 

bộ bằng hầm tự hoại đạt tiêu chuẩn trước khi đấu nối với hệ thống cống thoát nước 

thải D(250-315)mm sau đó thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

Hình 2. Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn 
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Thuyết minh quy trình công nghệ: Bể tự hoại đồng thời làm hai chức năng 

lắng và phân hủy, lên men cặn lắng với hiệu quả xử lý đạt 65 - 70%. Quá trình xử lý 

chủ yếu trong bể tự hoại là quá trình phân hủy kỵ khí. Các chất rắn lơ lửng sau khi 

được lắng xuống đáy được hệ vi sinh vật kị khí ở đây lên men, phân hủy tạo thành 

NH4, H2S... Với đặc tính của nước thải này chứa hàm lượng các hợp chất hữu cơ cao 

tạo môi trường hoạt động cho các loại vi sinh vật phân hủy kị khí. Mặc dù quá trình 

phân hủy kị khí diễn ra chậm nhưng phù hợp với các nguồn thải có BOD lớn, không 

cần sục khí, hệ thống xử lý đơn giản, thân thiện với môi trường. 

Để nâng cao hiệu quả xử lý của bể, Chủ dự án định kỳ 6tháng/1lần bổ sung 

chế phẩm sinh học EM vào bể. 

Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý ở các bể tự hoại và bể tách dầu mỡ được thu 

gom theo ống dẫn PVC 110 chảy vào hệ thống thoát nước mưa và thoát xuống hồ 

sinh học của dự án. 

3) Biện pháp giảm thiểu tác động của chất thải rắn: 

- Chất thải rắn sinh hoạt: 

+ Chủ dự án sẽ hợp đồng với đội thu gom của thị trấn để thu gom rác hằng 

ngày vận chuyển đến bãi rác chung để xử lý theo quy định. 

+ Các hộ gia đình phải phân loại chất thải rắn tại nguồn, để rác đúng giờ thu 

gom, đúng chổ và có thiết bị để đựng rác. 

- Đối với chất thải nguy hại: khuyến cáo trong giai đoạn dự án đi vào hoạt 

động thì các gia đình phải có phương án lưu trữ chất thải nguy hại như bóng đèn, 

pin… Sau đó, hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý theo đúng quy 

định tại Thông tư 36:2015/BTNMT ngày 30/6/2015 về quản lý CTNH. 

4) Giảm thiểu tác động do tiếng ồn: 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy móc thiết bị. 

- Bố trí trồng cây xanh ở những vị trí đất trống để giảm thiểu tiếng ồn phát tán 

ra môi trường xung quanh. 
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IV. Chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

a. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

Căn cứ quy mô, phạm vi và đặc điểm hoạt động của Dự án, cũng như quá trình phân tích, dự báo và đánh giá các tác động 

môi trường xảy ra bởi các hoạt động của Dự án, chương trình quản lý môi trường được đề ra cho Dự án trong suốt quá trình từ 

giai đoạn thi công đến giai đoạn hoạt động. Chương trình được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 1. Chương trình quản lý môi trường 

Giai đoạn 

của dự án 

Các 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(Đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

Thi 

công 

xây 

dựng 

 

 

Hoạt 

động vận 

chuyển 

nguyên 

vật liệu 

- Tác động đến 

môi trường 

không khí bởi 

tiếng ồn, bụi và 

khí thải từ các 

phương tiện vận 

chuyển  

- Ảnh hưởng 

đến giao thông, 

sự cố tai nạn 

giao thông.  

- Thu dọn nền đường 

có đất đá rơi vãi. 

- Phương tiện vận 

chuyển được đăng 

kiểm an toàn kỹ thuật 

môi trường. 

- Che phủ bạt thùng xe. 

- Tuyên truyền, giáo 

dục ý thức an toàn giao 

thông cho các lái xe. 

10 triệu 

Trong suốt 

thời gian thi 

công xây 

dựng 

 Nhà thầu 

thi công 

Đơn vị tư vấn 

giám sát Chủ 

dự án thuê 
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Giai đoạn 

của dự án 

Các 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(Đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

Hoạt 

động thi 

công xây 

dựng các 

hạng 

mục 

công 

trình của 

dự án 

- Tác động đến 

môi trường 

không khí do 

tiếng ồn bụi và 

khí thải phương 

tiện thi công 

- Thực hiện vệ sinh môi 

trường, che chắn 

nguyên vật liệu. 

- Thường xuyên duy tu, 

bão dưỡng thiết bị thi 

công nhằm tăng hiệu 

suất, giảm phát thải. 

- Chi phí giám 

sát môi 

trường: 15 

triệu/đợt. 

- Hợp đồng xử 

lý rác: 5 triệu 

- Trang bị bảo 

hộ lao động: 

10 triệu; 

- Hệ thống 

biển báo: 1,5 

triệu; 

- Thùng rác: 

0,5 triệu; 

- Nhà vệ sinh 

di động: 3 

triệu; 

- Chi phí nhân 

lực quản lý 

môi trường: 10 

triệu. 

Trong suốt 

thời gian thi 

công xây 

dựng 

Nhà thầu thi 

công 

Đơn vị tư vấn 

giám sát Chủ 

dự án thuê 

- Chất thải rắn 

ảnh hưởng đến 

môi trường và 

mỹ quan  

- Tận dụng tất cả các 

phế liệu xây dựng vào 

các mục đích khác 

nhau; 

- Hợp đồng xử lý rác 

thải. 

- Lựa chọn vị trí đổ bỏ 

đất hữu cơ dư hợp lý; 

- Quản lý không để 

chất thải xâm nhập khu 

vực xung quanh. 

- Các tác động 

do chất thải 

nguy hại 

Bão dưỡng, thay dầu 

cho phương tiện vận 

chuyển tại các cơ sở 

sửa chữa có đăng ký 

chủ nguồn thải nguy 

hại;  

- Thu gom dầu mỡ thải 

và giẻ lau dính dầu mỡ 
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Giai đoạn 

của dự án 

Các 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(Đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

ở công trường vào 

thùng phuy kín và hợp 

đồng với đơn vị chức 

năng trong vận chuyển 

và xử lý. 

- Các sự cố môi 

trường 

- Thực hiện tốt việc 

quản lý cán bộ, công 

nhân thi công. 

- Giáo dục, tuyên 

truyền ý thức chấp 

hành quy tắc an toàn 

trong lao động. 

- Phối hợp và chuẩn bị 

các phương án ứng cứu 

sự cố an toàn giao 

thông, cháy nổ. 

- Quản lý không để các 

nguồn thải xâm nhập 

khu vực ngoài phạm vi 

dự án. 

- Không tiến hành thi 

công vào ngày mưa 

lớn. 

- Tác động đến 

môi trường kinh 

tế - xã hội  

- Thực hiện tốt công tác 

vệ sinh môi trường, 

chấp hành đúng quy 
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Giai đoạn 

của dự án 

Các 

hoạt 

động 

của dự 

án 

Các tác động 

môi trường 

Các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi 

trường 

Kinh phí thực 

hiện các công 

trình, biện 

pháp BVMT 

(Đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

và hoàn 

thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách nhiệm 

giám sát 

định an toàn giao 

thông. 

- Tăng cường quản lý 

cán bộ, công nhân thi 

công để tránh va chạm 

với người dân địa 

phương. 

- Giáo dục ý thức bảo 

vệ môi trường cho lao 

động. 

Hoạt 

động 

sinh hoạt 

của cán 

bộ, công 

nhân 

- Phát sinh nước 

thải; 

 

- Phát sinh chất 

thải rắn sinh 

hoạt, vệ sinh. 

- Lắp đặt nhà vệ sinh di 

động trên công trường; 

- Hợp đồng xử lý rác 

thải sinh hoạt  
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b. Chương trình giám sát môi trường 

* Giám sát chất thải trong giai đoạn xây dựng  

 Giám sát khí thải 

- Vị trí giám sát: 03 điểm. Tọa độ giám sát: 

+ K1: Tại khu vực dân cư thị trấn Hoàn Lão, cách khu vực Dự án khoảng 20m 

về phía Nam, có tọa độ địa lý: 17°35'17.02"N 106°31'50.88"E. 

+ K2: Tại khu vực trung tâm Dự án có tọa độ địa lý: 17°35'27.55"N 

106°31'54.13"E. 

+ K3: Tại đường Quốc lộ 1A phía Đông Dự án có tọa độ địa lý: 17°35'32.23"N 

106°32'0.60"E. 

- Thông số giám sát: Bụi, CO, SO2, NO2, tiếng ồn, độ rung. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần trong suốt quá trình thi công, khi có sự cố hoặc 

theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.  

- Quy chuẩn áp dụng, bao gồm: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về độ rung. 

 Giám sát chất lượng nước mặt  

- Vị trí giám sát: 01 điểm. 

+ NM: Tại mương thủy lợi cách khu vực Dự án khoảng 200m về phía Tây, có 

tọa độ địa lý 17°35'26.48"N 106°31'44.26"E. 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, NH3, NO3
-, Coliform. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần trong suốt quá trình thi công, khi có sự cố hoặc 

theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước mặt. 

 Giám sát chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại 

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án và lân cận. 

- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo ĐTM 

được phê duyệt. 

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục. 

 Giám sát công tác thực hiện các biện pháp bảo đảm sức khoẻ an toàn 

trong xây dựng và các biện pháp phòng ngừa, ứng cứu sự cố. 

* Giám sát trong giai đoạn hoạt động  

Chủ đầu tư không thực hiện giám sát trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động. 
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Hình 3. Hiện trạng khu vực thực hiện dự án 
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